
Môn/nhóm: Đồ án kiến trúc dân dụng 1

STT Mã Sinh Viên Họ Tên Sinh Viên Lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

1 2041866 Trần Nhuận Gia Bảo 66QH

2 2017167 Nguyễn Đăng Dương 67KD3

3 2007864 Đinh Thị Mỹ Hạnh 64KDF

4 2115569 Nguyễn Đình Kiên 69KDQH

5 2015965 Nguyễn Thành Long 65KD1

6 2016266 Nguyễn Văn Nam 66KD1

7 2116769 Đỗ Bá Huy Quang 69KDQH

8 2017567 Lê Thị Hồng Thắm 67KD1

Môn/nhóm: Đồ án kiến trúc dân dụng 2

STT Mã Sinh Viên Họ Tên Sinh Viên Lớp GVHD Ngày bắt đầu Ngày kết thúc

1 2001167 Nguyễn Xuân Bách 67QH

2 2004163 Trần Việt Cường 63KD6

3 2004763 Nguyễn Tuấn Dũng 63QH2

4 2017167 Nguyễn Đăng Dương 67KD3

5 2005567 Nguyễn Thu Hà 67KD3

6 2009068 Phạm Ngọc Hà 68KD1

7 2008065 Ứng Văn Hải 65KD1

8 2007864 Đinh Thị Mỹ Hạnh 64KDF

9 2028367 Vũ Minh Hùng 67KD3

10 2203865 Dương Quốc Huy 65KSKD1

11 2033467 Trịnh Duy Khánh 67KD3

12 2116069 Đinh Khánh Ly 69KDQH

13 2101964 Trần Đức Mạnh 64QH

14 2018565 Đỗ Hà Phương Nam 65KD3

15 5001867 ANISONE NOUANPHALY 67KD2

16 2116769 Đỗ Bá Huy Quang 69KDQH

17 2023464 Nguyễn Cao Sơn 64KD2

18 2045566 Nguyễn Hoàng Tuấn 66QH

Ghi chú: sinh viên liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết lịch làm việc cụ thể

Thầy Ngô Việt Anh 
0985888238

Thầy Lê Tiến Thuận     
0848 779 933

Tuần 1 
(01/12/2025)

Kết thúc tuần 7 
(18/01/2025)

Nộp đồ án vào 
14h00, chiều thứ Sáu 

của tuần thể hiện, 
ngày 23/01/2025 tại 
VP NCM P509.A1

Kết thúc tuần 7 
(18/01/2025)

Nộp đồ án vào 
14h00, chiều thứ Sáu 

của tuần thể hiện, 
ngày 23/01/2025 tại 
VP NCM P509.A1
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Cô Vũ Thị Ngọc Anh  0904 
449 103

Cô Nguyễn Hồng Hương 
0982000227

Tuần 1 
(01/12/2025)

Thầy Nguyễn Mạnh Trí 
0903451088


